
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI HỌC NHẬN BẰNG  

(SẮP XẾP THEO THỨ TỰ NHẬN BẰNG, VỊ TRÍ GHẾ NGỒI TRONG HỘI TRƯỜNG) 

Ghi chú: Phụ huynh/người thân ngồi từ hàng ghế K tầng 01 của Hội trường 

 

1. Bậc đại học 

1.1. Ngành Cơ kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16022316 Trương Tuấn An 22/7/1998 Nam Hà Nam D27 

2.  16020303 Nguyễn Văn Anh 11/4/1998 Nam Hưng Yên D25 

3.  16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/1/1997 Nữ H  Nội D23 

4.  16020312 Đo n Văn Cảnh 14/7/1998 Nam Nam Định D21 

5.  16020321 Nguyễn Mạnh Cường 3/2/1998 Nam H  Nội D19 

6.  16021977 Lại Văn Đ n 15/12/1997 Nam Hải Ph ng D17 

7.  16020335 Nguyễn Văn Đạt 16/3/1998 Nam Hải Dương D15 

8.  16020341 Nguyễn Văn Đông 18/7/1998 Nam Bắc Ninh D13 

9.  16020344 Nguyễn Văn Đức 18/4/1998 Nam Hải Dương D11 

10.  16020358 Nguyễn Tùng Dương 7/3/1998 Nam Thái Bình D9 

11.  16020369 Trần Xuân Hanh 31/1/1998 Nam Bắc Ninh D7 

12.  16020370 Nguyễn Vinh Hiển 14/11/1998 Nam Bắc Giang D5 

13.  16020377 Trịnh Văn H a 6/11/1998 Nam Bắc Ninh D3 

14.  16020383 Nguyễn Viết Hùng 8/2/1998 Nam Hải Dương D1 

15.  16020384 Vương Mạnh Hùng 21/1/1998 Nam Phú Thọ D2 

16.  16022329 Bùi Đình Huy 15/8/1997 Nam H  Nội D4 

17.  16020393 Nguyễn Lê Kiên 5/3/1998 Nam H  Nội D6 

18.  16022013 Nguyễn Văn Lộc 23/3/1998 Nam Bắc Giang D8 

19.  16022506 Đặng Văn Luân 3/9/1997 Nam Phú Thọ D10 

20.  16020419 Mai Thế Minh 1/10/1998 Nam Thanh Hóa D12 

21.  16020424 Huỳnh Phương Nam 16/8/1997 Nam Bắc Giang D14 

22.  16022334 Lê Xuân Nam 9/5/1998 Nam Thanh Hóa D16 

23.  16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 Nam Ninh Bình D18 

24.  16022342 Mai Hồng Sơn 5/3/1997 Nam Thanh Hóa D20 

25.  16020449 Nguyễn Thế T i 8/9/1998 Nam Hưng Yên D22 

26.  16022346 Phạm Văn Thái 19/12/1998 Nam Hải Ph ng D24 

27.  16020470 Tô Đức Thiện 6/2/1998 Nam Hưng Yên D26 

28.  16020471 Trần Quang Thoại 27/11/1998 Nam Thái Bình D28 

29.  16020482 Lê Thị Trang 14/2/1998 Nữ Thanh Hóa E27 

30.  16021813 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1/1/1998 Nữ Hải Dương E25 

31.  16020483 Phạm Thị Trang 3/5/1998 Nữ Thanh Hóa E23 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

32.  16022344 Nguyễn Văn Tùng 3/2/1997 Nam Hưng Yên E21 

33.  16020497 Phan Quốc Việt 22/9/1998 Nam Ninh Bình E19 

34.  16020501 Ngụy Như Đặng Vỹ 5/10/1998 Nam Kon Tum E17 

35.  16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 Nam CHLB Nga E15 

36.  14020036 Nguyễn Văn Chuẩn 13/8/1995 Nam Nam Định E13 

37.  15021670 Nguyễn Văn Đức 1/12/1997 Nam Hải Dương E11 

38.  14020381 Phạm Văn Quyết 14/12/1996 Nam Nam Định E9 

 

1.2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/2/1997 Nam Thanh Hóa E7 

2.  15021190 Trần Khánh H a 12/9/1997 Nam Thái Nguyên E5 

3.  16020569 Bùi Văn Ho ng 17/7/1998 Nam Thái Bình E3 

4.  15021225 Phạm Hữu Huy 6/4/1997 Nam Hưng Yên E1 

5.  15021719 Trần Hồng Khanh 12/9/1997 Nam Nam Định E2 

6.  16020621 Vũ Văn Nam 20/12/1998 Nam Ninh Bình E4 

7.  16020630 Phạm Thanh Phong 19/10/1998 Nam Nghệ An E6 

8.  15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 Nam Hưng Yên E8 

 

1.3. Ngành Truyền thông và Mạng máy tính 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16021824 Đỗ Th nh Đạt 16/12/1998 Nam Nam Định E10 

2.  16022428 Nguyễn Văn Diên 4/5/1998 Nam H  Nội E12 

3.  16021562 Nguyễn Ngọc Doanh 21/11/1998 Nam Nam Định E14 

4.  16021563 Trần Quý Đông 12/2/1998 Nam Bắc Ninh E16 

5.  16021570 Vương Xuân Dương 12/7/1998 Nam H  Nội E18 

6.  16021861 Đặng Mỹ Duyên 18/12/1998 Nữ H  Nội E20 

7.  16021577 Đỗ Minh Hiếu 3/10/1998 Nam H  Nội E22 

8.  16021585 Trương Xuân Hội 27/10/1998 Nam Thái Nguyên E24 

9.  16021588 Nguyễn Việt Hùng 6/3/1998 Nam CHLB Nga E26 

10.  16021589 Cao Hữu Hưng 19/2/1998 Nam Thanh Hóa E28 

11.  16021591 Lê Duy Hưng 22/11/1998 Nam Tuyên Quang F25 

12.  16022440 Trịnh Ngọc Huy 30/10/1998 Nam Thanh Hóa F23 

13.  16021597 Đ o Ngọc Lâm 27/2/1998 Nam Phú Thọ F21 

14.  16022194 Đo n Nho Lâm 12/10/1998 Nam H  Nội F19 

15.  16021601 Ninh Thị Nhật Lệ 1/1/1998 Nữ Hưng Yên F17 

16.  16021605 Nguyễn Đăng Bảo Long 15/3/1998 Nam H  Nội F15 

17.  16021610 Phạm Tiến Mạnh 20/1/1998 Nam Hưng Yên F13 

18.  16021614 Bùi Phương Nam 26/1/1998 Nam Phú Thọ F11 

19.  16021621 Bùi Thị Hồng Nhung 2/8/1998 Nữ Nam Định F9 

20.  16021622 Tăng Thị Nhung 28/4/1998 Nữ Bắc Giang F7 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

21.  16021843 Nguyễn Thị Ho ng Oanh 10/11/1998 Nữ Hải Ph ng F5 

22.  16021628 Phan Tiến Phước 11/5/1998 Nam H  Nội F3 

23.  16022502 Nguyễn Hồng Quang 10/3/1997 Nam H  Nội F1 

24.  16022221 Vũ Đức Sơn 23/11/1998 Nam Lai Châu F2 

25.  16021644 Phan Văn Thắng 14/3/1998 Nam H  Nội F4 

26.  16021647 Đồng Văn Th nh 9/4/1998 Nam Vĩnh Phúc F6 

27.  16022451 Ngô Doãn Thông 11/12/1998 Nam H  Nội F8 

28.  16021652 Nguyễn Thị Thanh Thư 30/12/1997 Nữ Vĩnh Phúc F10 

29.  16022483 Nguyễn Bá To n 2/8/1998 Nam Bắc Ninh F12 

30.  16021658 Mai Phúc Triệu 23/11/1998 Nam H  Nội F14 

31.  16021655 Lê Đức To n 7/8/1998 Nam Bắc Ninh F16 

32.  14020035 Phạm Đức Chính 3/9/1996 Nam Vĩnh Phúc F18 

33.  14020083 Phạm Tùng Dương 6/6/1996 Nam Hải Dương F20 

34.  15021938 Nguyễn Văn Nam 11/10/1997 Nam H  Nội F22 

35.  15021492 Nguyễn Văn Nhất 12/10/1997 Nam H  Nội F24 

 

1.4. Ngành Công nghệ thông tin CLC 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16021172 Lê Công Thương 15/7/1997 Nam Thái Bình F26 

 

1.5. Ngành Công nghệ thông tin  

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16020844 Trần Thị Phương Anh 27/2/1998 Nữ Vĩnh Phúc G27 

2.  17020190 Sụ phít Phôm ma chăn 14/8/1990 Nam CHDCND Lào G25 

3.  16020869 Nguyễn Th nh Đại 10/5/1998 Nam Bắc Giang G23 

4.  16020030 Kiều Quốc Đạt 21/12/1998 Nam Vĩnh Phúc G21 

5.  17020686 Nguyễn Vũ Đông 7/11/1999 Nam Nam Định G19 

6.  14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 Nam H  Nội G17 

7.  17020691 Dương Minh Đức 30/10/1997 Nam H  Nội G15 

8.  16020906 Nguyễn Thế Chí Dũng 10/8/1998 Nam H  Nội G13 

9.  15021824 Thiều Nguyên Hạ 21/6/1996 Nam Yên Bái G11 

10.  15020957 Trần Sách Hải 2/11/1997 Nam Thái Bình G9 

11.  15021376 Hoàng Duy Hào 8/4/1997 Nam Nam Định G7 

12.  16020950 Ho ng Minh Hiếu 21/9/1998 Nam Yên Bái G5 

13.  15022825 Bùi Việt Huy 13/1/1997 Nam H  Nội G3 

14.  14020665 Đinh Bảo Khánh 7/5/1996 Nam Phú Thọ G1 

15.  14020248 Vũ Văn Kiệt 11/4/1996 Nam Thái Bình G2 

16.  14020288 Tống Thanh Mai 16/11/1996 Nam Thanh Hóa G4 

17.  15021274 Ho ng Trọng Mạnh 19/10/1997 Nam Bắc Ninh G6 

18.  16021082 Nguyễn Đức Nhiên 27/6/1998 Nam Bắc Giang G8 

19.  16021087 Phạm Văn Oánh 30/7/1998 Nam Nam Định G10 

20.  15021288 Tạ Ngọc Quí 4/2/1997 Nam Ninh Bình G12 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

21.  16021115 Ho ng Phương Quy 23/3/1998 Nam Phú Thọ G14 

22.  16021116 Vũ Văn Quý 15/4/1998 Nam Nam Định G16 

23.  14020437 Trịnh Văn Thắng 22/12/1996 Nam Hải Dương G18 

24.  14020438 Vũ Quốc Thắng 21/12/1996 Nam Ninh Bình G20 

25.  16021147 Nguyễn Hữu Thắng 23/12/1998 Nam Bắc Ninh G22 

26.  16021209 Đỗ Quốc Tuấn 14/9/1998 Nam Thanh Hóa G24 

27.  16021216 Trần Anh Tuấn 1/4/1998 Nam Phú Thọ G26 

 

1.6. Ngành Hệ thống thông tin 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16022362 Bùi Mạnh Dũng 8/1/1998 Nam H  Nội G28 

2.  15021422 Bùi Công Duy 9/1/1997 Nam Thái Bình H27 

3.  16022370 Nguyễn Trung Hiếu 30/11/1998 Nam Hải Dương H25 

4.  15021834 Nguyễn Tuấn Vượng 26/2/1996 Nam Hòa Bình H23 

 

1.7. Ngành Khoa học máy tính CLC-TT23 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16020199 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 14/11/1998 Nam Hưng Yên H21 

2.  16020203 Nguyễn Tuấn Bình 23/1/1998 Nam Hải Dương H19 

3.  16022402 Nguyễn Huy Chương 2/9/1998 Nam Nghệ An H17 

4.  16020216 Đỗ Ngọc Duy 26/11/1998 Nam Nam Định H15 

5.  16022409 Nguyễn Thị Linh 12/10/1998 Nữ Bắc Ninh H13 

6.  16022419 Phạm Xuân Th nh 16/12/1998 Nam Hải Dương H11 

7.  16022417 Nguyễn Anh Tú 17/12/1998 Nam H  Nội H09 

           

1.8. Ngành Khoa học máy tính 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  15021048 Nguyễn Thị Nh n 18/5/1997 Nữ Hưng Yên H7 

2.  15021610 Mai Huy Thái 18/12/1997 Nam Thanh Hóa H5 

3.  16021417 Ho ng Văn Thắng 23/9/1998 Nam Bắc Ninh H3 

4.  16021418 Trần Văn Thắng 25/12/1998 Nam Ninh Bình H1 

5.  15021837 Lý Quang Thao 21/7/1996 Nam Thái Nguyên H2 

6.  16021430 Nguyễn Anh Tuấn 22/8/1998 Nam H  Nội H4 

 

             1.9. Ngành Kỹ thuật năng lượng 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16021439 Nguyễn Th nh Công 22/6/1998 Nam Ninh Bình H6 

2.  16022395 Nguyễn Văn Đại 19/8/1995 Nam Tuyên Quang H8 

3.  16021446 Nguyễn Văn Đông 26/1/1997 Nam Quảng Ninh H10 

4.  16021450 Nguyễn Tiến Dũng 29/5/1998 Nam H  Nội H12 

5.  16021451 Phạm Văn Dũng 12/12/1997 Nam Hải Dương H14 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

6.  16021460 Đỗ Danh Hiếu 6/10/1998 Nam Hải Ph ng H16 

7.  16021461 Nguyễn Duy Hiếu 19/1/1998 Nam Thái Bình H18 

8.  16021471 Ho ng Đình Huy 26/1/1998 Nam Thái Bình H20 

9.  16021486 Trần Thùy Linh 23/12/1998 Nữ Ninh Bình H22 

10.  16021940 Lê Anh Thư 29/7/1997 Nữ Thanh Hóa H24 

11.  16021944 Khúc Tuấn Tú 6/6/1998 Nam H  Nội H26 

12.  16021537 Lê Hồng Anh Tuấn 11/10/1998 Nam H  Nội H28 

13.  16021538 Nguyễn Duy Tuấn 17/1/1998 Nam Lào Cai I27 

14.  16021924 Nguyễn Duy Ho ng 4/6/1998 Nam Nghệ An I25 

 

1.10 Ngành Vật lý kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16021678 Trần Thị Linh Chi 29/4/1998 Nữ Nghệ An I23 

2.  15022544 Đỗ Xuân Dũng 12/6/1997 Nam Hưng Yên I21 

 

           1.11 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông CLC-TT23 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16020148 Nguyễn Quang Minh 25/10/1998 Nam H  Nội I19 

2.  16022314 Phạm Chiến Trung 16/9/1997 Nam Hải Ph ng I17 

 

           1.12 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1.  16020737 Cù Đức Hiệp 14/9/1998 Nam Hưng Yên I15 

2.  16021955 Phạm Quốc Hưng 21/11/1998 Nam Nam Định I13 

3.  16022298 Trần Văn Thiên 20/8/1998 Nam Nghệ An I11 

 

2. Bậc thạc sĩ 

           2.1 Khoa Công nghệ thông tin 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên Ngành 
Số 

ghế 

1.  Lã Xuân Kiên Nam 25/2/1988 Hà Nam An toàn thông tin J27 

2.  Nguyễn Đắc Huy Nam 30/1/1992 H  Nội Hệ thống thông tin J25 

3.  Nguyễn Hữu Lương Nam 5/11/1991 H  Nội Hệ thống thông tin J23 

4.  Phạm Minh Nguyên Nữ 17/11/1995 Thanh Hóa Hệ thống thông tin J21 

5.  Ho ng Xuân Phương Nam 31/5/1995 H  Nội Hệ thống thông tin J19 

6.  Lưu Quang Thắng Nam 27/11/1995 Hải Dương Hệ thống thông tin J17 

7.  Nguyễn Đăng Tiệp Nam 9/8/1981 Thái Bình Hệ thống thông tin J15 

8.  Nguyễn Huy Tình Nam 26/1/1988 H  Nội Hệ thống thông tin J13 

9.  Lê Thanh Tùng Nam 19/7/1985 Thanh Hóa Hệ thống thông tin J11 

10.  Đỗ Văn Việt Nam 29/7/1992 Nam Định Hệ thống thông tin J9 

11.  Bùi Quang Cường Nam 22/12/1996 Nghệ An Khoa học máy tính J7 



STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên Ngành 
Số 

ghế 

12.  Nguyễn Văn Định Nam 10/10/1990 Bắc Ninh Khoa học máy tính J5 

13.  Ho ng Anh Dũng Nam 18/3/1990 Bắc Giang Khoa học máy tính J3 

14.  Đ o Văn Hải Nam 1/2/1994 Quảng Ninh Khoa học máy tính J1 

15.  Trần Ngọc Linh Nam 16/9/1993 Azerbaijan Khoa học máy tính J2 

16.  Nguyễn Đình Mạnh Nam 28/2/1985 H  Nội Khoa học máy tính J4 

17.  Trần Minh Tuấn Nam 21/05/1996 Thái Bình Khoa học máy tính J6 

18.  Lê Xuân Tùng Nam 31/8/1994 Vĩnh Phúc Khoa học máy tính J8 

19.  H  Đức Văn Nam 22/2/1995 Hải Dương Khoa học máy tính J10 

20.  Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 22/12/1980 Thái Nguyên Khoa học máy tính J12 

21.  Phạm Thị Hải Yến Nữ 9/11/1992 H  Nội Khoa học máy tính J14 

22.  H  Thị Hải Yến Nữ 27/5/1991 Thái Bình Khoa học máy tính J16 

23.  Phí Bá Chiến Nam 20/2/1993 H  Nội Kỹ thuật phần mềm J18 

24.  Nguyễn Minh Hằng Nữ 15/11/1993 H  Nội Kỹ thuật phần mềm J20 

25.  Phạm Quang Hiển Nam 09/06/1990 Thái Bình Kỹ thuật phần mềm J22 

26.  Trần Thị Hoan Nữ 2/10/1990 Thái Bình Kỹ thuật phần mềm J24 

27.  Lê Thế Huy Nam 19/03/1996 H  Nội Kỹ thuật phần mềm J26 

28.  Phạm Văn Trường Nam 25/3/1994 Hải Dương Kỹ thuật phần mềm J28 

29.  Nguyễn Khắc Hưng Nam 24/09/1990 Yên Bái 
Mạng máy tính v  truyền 

thông dữ liệu 
K27 

30.  Lâm Tăng Doan Nam 31/10/1985 Thái Nguyên Quản lý hệ thống thông tin K25 

31.  Trần Anh Dũng Nam 28/8/1988 H  Nội Quản lý hệ thống thông tin K23 

32.  Lê Xuân Lâm Nam 26/12/1989 Hà Nội Quản lý hệ thống thông tin K21 

 

        2.2 Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa  

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 
Số 

ghế 

1.  Đặng Hồng Quân Nam 11/2/1993 Thái Bình Kỹ thuật cơ điện tử K19 

2.  Ho ng Ngọc Quý Nam 20/11/1993 H  Tĩnh Cơ kỹ thuật K17 

3.  Trần Thị Thanh Huyền Nữ 26/9/1995 Thái Bình Cơ kỹ thuật K15 

4.  Trịnh Tuấn Dương Nam 10/9/1989 Liên bang Nga Kỹ thuật cơ điện tử K13 

           

          2.3. Khoa Điện tử viễn thông  

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Số ghế 

1.  Phan Hoàng Anh Nam 3/11/1996 H  Nội Kỹ thuật điện tử K11 

2.  Vũ Minh Thoại Nam 8/7/1991 Hưng Yên Kỹ thuật điện tử K9 

3.  Nguyễn Thị Ho ng Yến Nữ 8/11/1986 Bắc Ninh Kỹ thuật điện tử K7 

 

 

 

 

 

 



          3. Bậc tiến sĩ 

STT Họ tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Chuyên ngành 

Số 

ghế 

1.  Nguyễn Thế Hoàng Anh Nam 16/06/1986 Khoa học máy tính C27 

2.  Trần Nghi Phú Nam 07/11/1987 Kỹ thuật phần mềm C25 

3.  Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 07/11/1983 Khoa học máy tính C23 

4.  Trần Ho ng Việt Nam 15/05/1982 Kỹ thuật phần mềm C21 

5.  Lê Khắc Quynh Nam 01/12/1982 Vật liệu v  linh kiện nano C19 

 

 


